
BÁO CÁO SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

02 THÁNG 2022 

                

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Jetstar Pacific VASCO 
Bamboo 

Airways 
Viettravel Tổng 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Số 

chuyến 
Tỷ lệ 

Tỷ 

trọng 

CHUYẾN BAY KHAI 

THÁC 8.857   12.672   1.946   1.181   8.021   442   33.119     

Tăng/giảm so cùng kỳ 

-

31,6%   -7,6%   

-

38,9%   12,7%   9,1%   30,0%   

-

14,2%     

                                

SỐ CHUYẾN BAY 

CẤT CÁNH ĐÚNG 

GIỜ (OTP) 8.096 91,4% 10.507 82,9% 1.815 93,3% 1.103 93,4% 7.739 96,5% 397 89,8% 29.657 89,5%   

Tăng/giảm so cùng kỳ 

(điểm)   -5,3   -10,7   -3,4   0,1   -0,7   -6,7   -6,0   

                                

CHẬM CHUYẾN 761 8,6% 2.165 17,1% 131 6,7% 78 6,6% 282 3,5% 45 10,2% 3.462 10,5%   

Tăng/giảm so cùng kỳ 

(điểm)   5,3   10,7   3,4   -0,1   0,7   6,7   6,0   

1. Trang thiết bị và dịch 

vụ tại Cảng 65 0,7% 160 1,3% 4 0,2% 7 0,6% 1 0,0% 1 0,2% 238 0,7% 6,9% 

2. Quản lý, điều hành bay 12 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 0,0% 0,4% 

3. Hãng hàng không 114 1,3% 209 1,6% 26 1,3% 9 0,8% 63 0,8% 4 0,9% 425 1,3% 12,3% 

4. Thời tiết 17 0,2% 37 0,3% 18 0,9% 11 0,9% 16 0,2% 0 0,0% 99 0,3% 2,9% 

5. Lý do khác 213 2,4% 21 0,2% 4 0,2% 2 0,2% 15 0,2% 3 0,7% 258 0,8% 7,5% 

6. Tàu bay về muộn 340 3,8% 1.738 13,7% 78 4,0% 49 4,1% 187 2,3% 37 8,4% 2.429 7,3% 70,2% 

                                

HỦY CHUYẾN 184 2,0% 49 0,4% 4 0,2% 4 0,3% 4 0,0% 0 0,0% 245 0,7%   

Tăng/giảm so cùng kỳ 

(điểm)   -0,4   -0,7   0,2   -1,2   -0,3   0,0   -0,6   

1. Thời tiết 12 0,1% 19 0,1% 4 0,2% 4 0,3% 2 0,0% 0 0,0% 41 0,1% 16,7% 

2. Kỹ thuật 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0,4% 

3. Thương mại 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

4. Khai thác 9 0,1% 30 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 40 0,1% 16,3% 

5. Lý do khác 163 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 163 0,5% 66,5% 

 


